TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG                  LỊCH THI HỌC PHẦN
             KHOA KHXH&NV                                 (HỌC KỲ PHỤ NĂM 2010 – 2011)

Lần: 1 - Học kỳ Phụ - Hệ: K8 ĐH - Khoá: 2010 – 2014; Hệ: K8 CĐ - Khoá: 2010 – 2013; Hệ: K7 ĐH - Khoá: 2009 – 2013; Hệ: K7 CĐ - Khoá: 2009 – 2012 - Năm học: 2010 - 2011

Lớp: K8ĐHSP Sử - GDCD (A)         - Số phòng thi: 2 - Khoa: KHXH&NV

                           K8ĐH VNH
                           K8CĐSP Địa - GDCD (A+B) 
                           K7CĐSP Địa - GDCD (A+B)
                           K8ĐH VNH
                           K8ĐHSP Ngữ văn (A+B) 
	Số

TT
	Thứ,

ngày,

giờ thi
	Tên học phần
	Hình thức

thi
	Thời gian

thi
	Số phòng

thi
	Số 
CBCT
	Địa điểm

thi
	Tổ chức coi, chấm

	1
	Thứ 2

08.8.11

Ca 1 – Sáng

7h00 – 9h00
	1. Pháp luật CN 

                     – 4TC – Kỳ 3
K7CĐSP Địa - GDCD (B) - 02 SV
K8ĐHSP Sử - GDCD (A) - 01 SV
	Viết
	120
	2
	4
	Khoa

KHXH&NV
	TT-KT, ĐT, Khoa & BM

LLCT, Toán

	
	
	2. Toán cao cấp
                         – 3TC – Kỳ 3
K8CĐSP Địa - GDCD (A+B) - 48 SV

K7CĐSP Địa - GDCD (A) – 01 SV
	Viết
	120’
	
	
	
	

	2
	Thứ 3

09.8.11

Ca 1 – Sáng

7h00 – 9h00
	Tiếng Anh 1 

– 3TC – Kỳ 1

K8CĐSP Địa - GDCD (A+B) - 12 SV

K8ĐHSP Ngữ văn (A+B) - 12 SV
K8ĐH VNH- 10 SV

K8ĐHSP Sử - GDCD (A) - 08 SV
Tổng cộng: 42 SV
	Viết
	120’
	2
	4
	Khoa

KHXH&NV
	TT-KT, ĐT, Khoa & BM

T.Anh

	3
	Thứ 3

09.8.11

Ca 3 – Chiều
13h30 - 15h30
	Tiếng Anh 2 

– 2TC – Kỳ 3

K7CĐSP Địa - GDCD (A+B) - 17 SV

K7ĐH VNH- 04 SV

K7ĐHSP Sử - GDCD (A+B) - 09 SV

Tổng cộng: 30 SV
	Viết
	90’
	1
	2
	Khoa

KHXH&NV
	TT-KT, ĐT, Khoa & BM

T.Anh

	4
	Thứ 4

10.8.11

Ca 1 – Sáng

7h00 – 9h00
	Tiếng Anh 3 

– 2TC – Kỳ 4

K7CĐSP Địa - GDCD (A+B) - 26 SV

K7ĐH VNH- 02 SV

K7ĐHSP Sử - GDCD (A+B) - 18 SV

Tổng cộng: 46 SV
	Viết
	90’
	2
	4
	Khoa

KHXH&NV
	TT-KT, ĐT, Khoa & BM

T.Anh

	5
	Thứ 4

10.8.11

Ca 3 – Chiều
13h30 - 15h30
	1. Thống kê xã hội học
                         – 2TC – Kỳ 2
K8CĐSP Địa - GDCD (A) - 10 SV

K7CĐSP Địa - GDCD (B) - 02 SV
K8ĐH VNH- 04 SV
	Viết
	90’
	1
	2
	Khoa

KHXH&NV
	TT-KT, ĐT, Khoa &BM

LLCT, Địa

	6
	Thứ 5

11.8.11

Ca 1 – Sáng

7h00 – 9h00
	1. Công tác đội TNTP
                         – 2TC – Kỳ 3
K7CĐSP Địa - GDCD (B) - 03 SV
	Viết
	90’
	1
	2
	Khoa

KHXH&NV
	TT-KT, ĐT, Khoa &BM

CTĐ, Địa

	
	
	2.Lý luận dạy học địa lý
                         – 2TC – Kỳ 3
K7CĐSP Địa - GDCD (B) - 11 SV

	Viết
	90’
	
	
	
	

	7
	Thứ 5

11.8.11

Ca 3 – Chiều
13h30 - 15h30
	Địa lý TN Việt Nam 2
                         – 2TC – Kỳ 4
K7CĐSP Địa - GDCD (A+B) - 27 SV
	Viết
	90’
	1
	2
	Khoa

KHXH&NV
	TT-KT, ĐT, Khoa &BM

Địa

	8
	Thứ 6

12.8.11

Ca 1 – Sáng

7h00 – 9h00
	1. Địa lý TNĐC 2
                         – 2TC – Kỳ 2
K8CĐSP Địa - GDCD (A+B) - 21 SV

K7CĐSP Địa - GDCD (B) - 01 SV
2.Địa lý TN đại cương 1
                         – 2TC – Kỳ 1
K8CĐSP Địa - GDCD (A+B) - 19 SV

K7CĐSP Địa - GDCD (B) - 01 SV 3.Địa lý TN Việt Nam 1

                         – 2TC – Kỳ 4
K7CĐSP Địa - GDCD (B) - 02 SV
	VĐ
	
	1
	2
	Khoa

KHXH&NV
	TT-KT, ĐT, Khoa &BM

Địa

	9
	Thứ 6

12.8.11

Ca 3 – Chiều
13h30 -15h30
	Địa lý KT - XHVN 1

                         – 2TC – Kỳ 4
K7CĐSP Địa - GDCD (B) - 02 SV
	Viết
	90’
	1
	2
	Khoa

KHXH&NV
	TT-KT, ĐT, Khoa &BM

Địa


             Phú Thọ, ngày    tháng    năm 2011

KT.HIỆU TRƯỞNG                PHÒNG TTr, KT&ĐBCL                       TRƯỞNG  KHOA

                                                    P.Trưởng phòng
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG                  LỊCH THI HỌC PHẦN
             KHOA KHXH&NV                                 (HỌC KỲ PHỤ NĂM 2010 – 2011)

Lần: 1 - Học kỳ Phụ - Hệ: K6 ĐH - Khoá: 2008 – 2012; Hệ: K6 CĐ - Khoá: 2009 – 2012; Năm học: 2010 - 2011

Lớp: K6ĐH VNH - 05 SV                  - Số phòng thi: 1 - Khoa: KHXH&NV
                         K6CĐSP Sử  - GDCD – 01 SV       
	Số

TT
	Thứ,

ngày,

giờ thi
	Tên học phần
	Hình thức

thi
	Thời gian

thi
	Số phòng

thi
	Số 
CBCT
	Địa điểm

thi
	Tổ chức coi, chấm

	1
	Thứ 2

08.8.11

Ca 1 – Sáng

7h00 – 9h00
	1. Ngữ pháp và phong cách học
– 5HT – Kỳ 5
K6ĐH VNH - 01 SV


	Viết
	120
	01
	2
	Khoa

KHXH&NV
	TT-KT, ĐT, Khoa & BM

VNH

	
	
	2. Cơ sở ngôn ngữ
– 4HT – Kỳ 4
K6ĐH VNH - 01 SV
	Viết
	90’
	
	
	
	

	2
	Thứ 3

09.8.11

Ca 1 – Sáng

7h00 – 9h00
	1. Kinh tế VN
– 2HT – Kỳ 6
K6ĐH VNH - 01 SV

	Viết
	90’
	,,
	,,
	Khoa

KHXH&NV
	TT-KT, ĐT, Khoa &BM

VNH

	
	
	2. Lịch sử văn học VN 2
– 3HT – Kỳ 5
K6ĐH VNH - 01 SV
	Viết
	90’
	
	
	
	

	3
	Thứ 4

10.8.11

Ca 1 – Sáng

7h00 – 9h00
	1. Thống kê xã hội học
– 2HT – Kỳ 4
K6ĐH VNH - 01 SV
	Viết
	90’
	,,
	,,
	Khoa

KHXH&NV
	TT-KT, ĐT, Khoa &BM

LLCT, VNH

	
	
	2. Lịch sử văn minh thế giới               – 2HT – Kỳ 6
K6CĐSP Sử - GDCD -  01 SV
	Viết
	60’
	
	
	
	


                                                                                          Phú Thọ, ngày    tháng    năm 2011

KT.HIỆU TRƯỞNG                PHÒNG TTr, KT&ĐBCL                       TRƯỞNG  KHOA

                                                    P.Trưởng phòng

